
1 3 4 5 11 15

1 A109 Hoàng Thị Ha Na 25/12/2002 Kỳ Lạc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

2 A110 Đinh Thị Thu Nga 26/3/1994 Yên Hóa,  Minh Hóa, Quảng Bình Cử nhân Giáo dục TH Không

3 A111 Lê Nguyễn Thanh Nga 08/5/2002 Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Giáo dục TH Không

4 A112 Đặng Thị Ngân 21/01/2002 Hương Trà, Hương Khê, Hà Tĩnh Đại học Giáo dục TH Không

5 A113 Trần Thị Thanh Ngoan 23/3/1985  Kỳ Hải, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

6 A114 Bùi Thị Ngọc 25/7/1990 Sơn Bằng, Hương Sơn, Hà Tĩnh Đại học Giáo dục TH Không

7 A115 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 01/10/2002  Sơn Bằng,  Hương Sơn, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

8 A116 Đào Thị Huyền Ngọc  22/4/2002 Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

9 A117 Hoàng Thảo Nguyên 17/11/2002 Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

10 A118 Nguyễn Thị Nhi 15/6/2002 Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

11 A119 Nguyễn Thị Yến Nhi 06/01/2002 Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không
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Phòng thi số: 01

Vị trí: Giáo viên Văn hóa Tiểu học hạng III

Thời gian: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi sáng ngày 21/12/2024

TT
Số báo 

danh
Họ và  tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, huyện, tỉnh)
Trình độ Chuyên ngành

Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác 

nhận của 

thí sinh

Ghi chú



TT
Số báo 

danh
Họ và  tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, huyện, tỉnh)
Trình độ Chuyên ngành

Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác 

nhận của 

thí sinh

Ghi chú

12 A120 Trần Thị Phương Nhi 24/4/1997
Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, Quảng 

Bình
Cử nhân Giáo dục TH Không

13 A121 Lê Cẩm Nhung 29/8/2002 Kỳ Lợi,  Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

14 A122 Lê Thị Cẩm Nhung 17/01/2002 Kỳ Lạc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

15 A123 Lê Thị Hồng Nhung 03/01/1986
Thị trấn NT Việt Trung, Bố trạch, 

Quảng Bình
Cử nhân Giáo dục TH Không

Danh sách gồm có: 15 thí sinh



1 3 4 5 11 15

1 A124 Nguyễn Thị Trang Nhung 15/10/2001 Kỳ Long, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

2 A125 Thái Thị Hồng Nhung 10/12/2002 Tân Hoá, Minh Hoá, Quảng Bình Cử nhân Giáo dục TH Không

3 A126 Trần Thị Cẩm Nhung 01/9/2001' Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

4 A127 Vũ Thị Kim Oanh 11/8/2002 Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

5 A128 Lê Thu Phương 20/11/2002 Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Giáo dục TH Không

6 A129 Nguyễn Thị Quỳnh 19/5/2002 Việt Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

7 A130 Trần Thị Quỳnh 23/6/2002 Kỳ Thượng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

8 A131 Võ Như Quỳnh 11/11/2002 Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

9 A132 Nguyễn Thu Sang 16/10/2001
Lâm Trung Thủy , Đức Thọ,

 Hà Tính
Cử nhân Giáo dục TH Không

10 A133 Lê Thị Tâm 21/01/2002 Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

11 A134 Nguyễn Thị Minh Tâm 06/7/2002 Lâm Hợp, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Giáo dục TH Không

Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác 

nhận của 

thí sinh

Ghi chú
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Phòng thi số: 02
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TT
Số báo 

danh
Họ và  tên 
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Hộ khẩu thường trú
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Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác 

nhận của 

thí sinh

Ghi chúTT
Số báo 
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tháng, năm 

sinh 

Hộ khẩu thường trú
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Trình độ Chuyên ngành

12 A135 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 18/9/2002 Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Giáo dục TH Không

13 A136 Phan Thị Tân 30/5/1992 Trung Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh Đại học Giáo dục TH Không

14 A137 Đinh Thanh Tuấn 15/8/1993 Yên Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình Cử nhân Giáo dục TH Không

15 A138 Nguyễn Thị Lệ Tuyết 03/9/2002 Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

Danh sách gồm có: 15 thí sinh



1 3 4 5 11 15

1 A220 Lê Thị Thùy An 10/9/1999 P. Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Kế toán Không

2 A221 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 09/02/1989 Kỳ Đồng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán Không

3 A222 Võ Thị Thu Hiền 10/01/1992 P. Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán Không

4 A223 Hoàng Thị Hiền 01/01/1996 Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Kế toán Không

5 A224 Nguyễn Thị Hoài 12/12/1986 Quang Diệm, Hương Sơn, Hà Tĩnh Đại học Kế toàn Không

6 A225 Vũ Thị Khánh Huyền 02/5/2002 P. Hưng Trí- TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kinh tế tài chính Không

7 A226 Lê Thị Huyền 20/8/1993 Cẩm Minh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Cử nhân Kế toán Không

8 A227 Nguyễn Ngọc Minh Phượng 21/8/2002 Kỳ Trung, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Kế toán Không

9 A228 Nguyễn Văn Quyền 17/02/1992 Hương Ninh, Vũ Quang, Hà Tĩnh Cử nhân Kế toán Không

Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác 

nhận của 

thí sinh

Ghi chú

2

Danh sách gồm có: 09 thí sinh
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TT
Số báo 
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Họ và  tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, huyện, tỉnh)
Trình độ Chuyên ngành



1 3 4 5 11 15

1 A211 Nguyễn Hoàng Anh 08/10/2002 Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học SP Tiếng Anh Không

2 A212 Hoàng Anh Đức 19/11/2004 TT Cẩm Xuyên, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Cử nhân SP Tiếng Anh Không

3 A213 Nguyễn Thị Hà Hậu 12/9/2001 Xuân Lĩnh, Nghi Xuân, Hà Tĩnh Đại học SP Tiếng Anh Không

4 A214 Võ Thị Thu Phương 06/01/2002 Kỳ Thư, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân SP Tiếng Anh Không

5 A215 Phan Hoàng Hà  Thu 08/3/2001 Kỳ Châu, Kỳ Anh , Hà Tĩnh Cử nhân SP Tiếng Anh Không

6 A216 Mai Thị Tình 17/01/2002 Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân SP Tiếng Anh Không

7 A217 Nguyễn Hà Trang 15/3/1995 Kỳ Hải, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học SP Tiếng Anh Không

8 A218 Nguyễn Thị Vân 15/6/2001 Thạch Trị,Thạch Hà, Hà Tĩnh Đại học SP Tiếng Anh Không

9 A219 Từ Anh Thương 20/4/2002 Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Đại học SP Tiếng Anh Không

Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác 

nhận của 

thí sinh

Ghi chú

2

Danh sách gồm có: 09 thí sinh
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Vị trí: Giáo viên Tiếng Anh THCS hạng III

Thời gian: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi sáng ngày 21/12/2024

TT
Số báo 

danh
Họ và  tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, huyện, tỉnh)
Trình độ Chuyên ngành



1 3 4 5 11 15

1 A190 Hoàng Thị Anh 05/01/1988 Kỳ Khang,  Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân SP Tin học Không

2 A191 Nguyễn Đức Anh 26/10/2002 Kỳ Trung, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân SP Tin học Không

3 A192 Trần Thị Diệp 07/7/1990 TT Cẩm Xuyên, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Cử nhân SP Tin học Không

4 A193 Nguyễn Thị Huệ 02/3/1989 Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Cử nhân SP Tin học Không

5 A194 Nguyễn Thị Thu Huyền 05/3/1991 P.Kỳ Liên, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân SP Tin học Không

6 A195 Thái Thị Loan 20/6/1984
Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên, Hà 

Tĩnh
Cử nhân SP Tin học Không

7 A196 Trương Thị Mai 10/02/1990 Tân Giang, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Đại học
Công nghệ thông 

tin
Không

8 A197 Nguyễn Thị Hồng Nhung 23/01/1989 Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân SP Tin học Không

9 A198 Nguyễn Thị Trang 04/9/1987 Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Đại học SP Tin học Không

10 A199 Võ Minh Trang 20/9/1989 Lâm Hợp, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân SP Tin học Không

Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác 

nhận của 

thí sinh

Ghi chú

2

Danh sách gồm có: 10 thí sinh
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Vị trí: Giáo viên Tin học Tiểu học hạng III

Thời gian: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi sáng ngày 21/12/2024

TT
Số báo 

danh
Họ và  tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú
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